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Bài: PHONG CÁCH GIAO TIẾP VỚI HSSV
Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế, việc giữ gìn và phát huy các giá trị đạo đức truyền thống cũng như việc xây dựng giá trị đạo đức mới ở nước ta đã và đang đặt ra nhiều vấn đề cần phải được giải quyết. Thực tế cho thấy, trong đời sống xã hội đã có những biểu hiện xem nhẹ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, chạy theo thị hiếu không lành mạnh. Cuộc đấu tranh giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa lối sống lành mạnh trung thực, có lý tưởng…với lối sống ích kỉ, thực dụng…đang diễn ra hàng ngày. Bên cạnh những hệ giá trị mới được hình thành trong quá trình hội nhập, những cái tiêu cực cũng đang xâm nhập vào đạo đức, lối sống của nhiều tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ học sinh, sinh viên.

Đạo đức là một hình thái ý thức xã hội, là tập hợp những nguyên tắc, quy tắc, chuẩn mực xã hội nhằm điều chỉnh và đánh giá cách ứng xử của con người trong quan hệ với nhau và quan hệ với xã hội, chúng được thực hiện bởi niềm tin cá nhân, bởi truyền thống và sức mạnh của dư luận xã hội.
Với tư cách là một nhân viên tôi xin được đề cập đến một khía cạnh nhỏ trong vấn đề lớn đạo đức lối sống của HSSV Việt Nam trong thời đại ngày nay. Khi nhắc đến HSSV mọi người đều biết đó là tầng lớp tri thức, nền tảng tương lai của mỗi quốc gia, là những người quyết định sự phồn thịnh của dân tộc vì chính HSSV là những  mầm xanh của xã hội.
Đã đến lúc xã hội cần nhìn nhận vấn đề đạo đức HSSV trong nhà trường hiện nay với một tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc. Cần phải đổi mới hoàn toàn cách thức mà lâu nay chúng ta đã dùng để giáo dục đạo đức HSSV. Bản thân giáo dục đã mang tính xã hội hóa, nhà nước cần tạo điều kiện để toàn dân tham gia vào công tác giáo dục HSSV. Điều quan trọng là cần có một môi trường xã hội lành mạnh, mọi người sống tuân thủ pháp luật và tôn trọng những giá trị đạo đức xã hội. Một môi trường xã hội tốt sẽ tác động vào nhận thức của HSSV và các em cũng phải tuân thủ những nguyên tắc ứng xử đã được học trong nhà trường mà cả xã hội đang áp dụng.

Giao tiếp có quan hệ chặt chẽ với giáo dục Xét trên phương diện nào đó, giáo dục chính là giao tiếp. Không có giao tiếp thì không có giáo dục. Trong giáo dục ít nhất phải có hai cá thể khác nhau, trước khi muốn tác động hay giáo dục, hai cá thể này phải giao tiếp với nhau. Mức độ giao tiếp cũng như hiệu quả giao tiếp tùy thuộc vào từng hình thức giáo dục và tính chất của sự giao tiếp.

Bên cạnh kĩ năng sống, gia đình và nhất là nhà trường phải dạy kĩ năng làm việc, tức là khả năng làm một việc gì đó để sống, để tồn tại hay nói nôm na là biết làm nghề. Dạy nghề thực chất cũng là dạy kĩ năng sống, chỉ có điều kĩ năng ở đây phức tạp hơn.
Trong quá trình dạy kĩ năng sống và kĩ năng làm việc đều diễn ra sự giao tiếp giữa người dạy và người học. Tuy nhiên, quá trình giao tiếp ở đây không phức tạp vì dạy chủ yếu vẫn là truyền nghề, chỉ vẽ; còn học chủ yếu là bắt chước, mô phỏng, tập theo. Tuy nhiên, nếu ở đây không có sự giao tiếp, thông cảm giữa người dạy và người học, việc dạy và học sẽ kém hiệu quả. Hiểu đầy đủ khả năng, năng lực, năng khiếu của mỗi HSSV sẽ giúp thầy giáo dạy nghề, truyền nghề tốt hơn.

Hình thức thứ hai của dạy là giảng dạy, truyền thụ kiến thức. Đây cũng  là một hoạt động giao tiếp, đòi hỏi có mối quan hệ giữa người dạy và người học. So với việc dạy kĩ năng sống, việc dạy kiến thức phức tạp hơn vì ở đây không chỉ có thói quen, kiến thức cụ thể, “mẹo” hay “ngón nghề” mà chủ yếu là những tri thức trừu tượng, những quan niệm. Việc giao tiếp vì vậy cũng phức tạp hơn.

Giáo dục muốn thành công phải dựa trên căn bản của nguyên lí giao tiếp, phải xem thầy giáo và HSSV như hai chủ thể, hai cá thể, hai ý thức. Thầy giáo muốn tác động vào HSSV tức là muốn  thực hiện hành động giáo dục thì cách tốt nhất là phải giao tiếp với HSSV. Mà muốn làm được như vậy thì trước hết, thầy cô phải tự mở (lòng) ra trước, rồi sau đó khơi gợi, giúp HSSV cũng tự mở (lòng) ra, từ đây hình thành một kênh giao tiếp giữa thầy và trò, tạo ra sự thông cảm. Một khi đã cởi mở được, đã có được sự thông cảm thì sự tác động đến HSSV theo những mục tiêu giáo dục đặt ra sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Trong hình thức dạy này vai trò của tình cảm hết sức quan trọng. Mục tiêu giáo dục là hình thành quan niệm về giá trị, lòng yêu ghét, vì vậy, sự tác động chủ yếu không thông qua con đường nhận thức lí trí mà thông qua tình cảm. Ở đây, hoạt động giáo dục được thực hiện trên cơ sở sự giao tiếp tình cảm, một hình thức giao tiếp tinh vi và phong phú, phức tạp nhất trong những hoạt động giao tiếp của con người.

Chỉ đặt cơ sở trên nguyên tắc giao tiếp tình cảm, việc giáo dục nhân cách cho HSSV  mới đạt kết quả mong muốn. Tình cảm là lĩnh vực không thể áp đặt. Nó chỉ có thể hình thành trong giao tiếp, vì vậy, thầy giáo muốn hình thành cho HSSV những tình cảm, phẩm chất nào đó, tốt nhất phải thông qua giao tiếp, đối thoại, chủ yếu là giao tiếp, đối thoại qua kênh tình cảm. Về phương diện này, giáo dục cần học hỏi kinh nghiệm của nghệ thuật. Nghệ thuật trở thành hình thức đặc biệt của giao tiếp vì nó là giao tiếp về tình cảm, là cầu nối giữa một tâm hồn này với một tâm hồn khác.
Trong quá trình hình thành con người và phát triển xã hội, nhân loại đã tích lũy một kho tàng phong phú những công cụ giao tiếp từ đơn giản đến phức tạp, những qui tắc ứng xử, xã giao trong đời sống hàng ngày cũng như trong nghi lễ. Đó là văn hóa giao tiếp của một cộng đồng hay của xã hội. Mỗi cá nhân lớn lên, muốn tồn tại và phát triển phải nắm được những công cụ, qui tắc ấy, hay nói cách khác, phải hiểu được “ngôn ngữ” giao tiếp của cộng đồng. Mức độ nắm bắt và sử dụng thành thạo những công cụ và qui tắc giúp phản ánh trình độ văn hóa giao tiếp hay tính chất văn hóa trong hành động giao tiếp của mỗi cá nhân.

Xét về phương diện này, gia đình và nhà trường có vai trò rất quan trọng. Gia đình là nơi chịu trách nhiệm chính trong việc hình thành ở trẻ những thói quen, cách ứng xử phù hợp với nếp sống của gia tộc, dòng họ và cộng đồng từ cách thưa gửi, chào hỏi, đứng ngồi trong sinh hoạt hành ngày đến những qui tắc có tính chất nghi lễ, tất cả được hình thành chủ yếu từ gia đình chứ không phải ở nhà trường, nhất là trong nhà trường hiện nay, khi mà số HSSV quá đông, nhà trường không có điều kiện dạy dỗ kĩ.

Biết ăn nói, cư xử có văn hóa cũng là một hành vi thẩm mĩ, góp phần tạo nên vẻ đẹp, sự dễ mến của con người. Tuy nhiên, phải thấy rằng một hành vi giao tiếp có văn hóa ít nhiều phản ánh một nét nào đó thuộc về phẩm chất đạo đức của con người. Vì thế, người yêu chuộng cái đẹp, cư xử có văn hóa ít có khả năng làm điều ác, điều xấu là vì vậy!
Giáo dục văn hóa giao tiếp hiện nay có hai điểm cần lưu ý: thứ nhất là tính truyền thống và hiện đại. Những phong tục, nghi lễ giao tiếp xưa cái nào cần giữ, cái nào không nên, cái nào thái quá, cái nào chấp nhận được… là vấn đề không dễ nhận được sự đồng thuận của toàn xã hội. Ở đây, vai trò của nhà trường rất quan trọng. Chính nhà trường chứ không phải chính phủ, báo chí hay dư luận xã hội sẽ quyết định vấn đề này. Chào hỏi, thưa gửi, xưng hô thế nào… nhà trường sẽ phải lựa chọn và qui định. Cái chính là qui định này không phụ thuộc vào ý thích của Hiệu trưởng, của Giám đốc Sở Giáo dục mà phải dựa trên cơ sở khoa học, trên nghiên cứu, tham vấn.

Chúng ta cần lưu ý là vấn đề dân tộc và quốc tế. Khoảng  cách giữa các dân tộc, quốc gia và con người ngày càng thu hẹp. Cử chỉ, cách xưng hô cũng ảnh hưởng, pha trộn, vay mượn của nhau, nhất là trong giới trẻ. Tâm lí dân tộc, tâm lí thế hệ đang đứng trước những thử thách lớn. Sử dụng tiếng Việt, tiếng Anh, xưng hô chào hỏi thế nào cho đúng bản sắc dân tộc hay cho có văn hóa - là vấn đề nhà trường bắt buộc phải quan tâm. Tuy nhiên, gánh nặng này không nên chỉ đặt trên vai thầy cô giáo. Gia đình và xã hội phải chia sẻ và đồng  chịu  trách  nhiệm nhưng  nhà trường vẫn là nơi chủ động vạch ra chiến lược, mục tiêu, đưa ra những chuẩn mực.

Giáo  dục  ngôn  ngữ  cũng  vậy, bên cạnh hành vi phi ngôn ngữ, khả năng sử dụng ngôn ngữ là một tiêu chí quan trọng nói lên trình độ văn hóa giao tiếp của mỗi người. Hiện nay, sự xuống cấp của văn hóa giao tiếp bộc lộ rõ nhất trong việc sử dụng tiếng Việt. Nói tục, chửi thề là một chuyện, nhưng quan trọng hơn, một bộ phận khá lớn thanh thiếu niên không nắm vững tiếng mẹ đẻ, không có khả năng diễn đạt suy nghĩ của mình, từ cách viết một lá đơn xin phép  đơn giản cho đến những văn bản phức tạp.

Tiếng nói là hồn của con người, ngôn ngữ là hồncủa dân tộc. Không biết diễn tả điều mình cảm, mình nghĩ để người khác hiểu thì không thể giao lưu, thông cảm với cả thế giới. Việc dạy tiếng Việt trong nhà trường hiện nay cần đảm bảo đến cấp học nào đó, HSSV phải viết đúng cũng như có thể sử dụng tiếng Việt một cách thành thạo. Hiện nay, các trường học đôi khi dạy văn ưu tiên hơn dạy tiếng, dẫn đến tình trạng HSSV có thể có cảm xúc nhưng lại không biết cách diễn đạt. Thiết nghĩ văn phải bắt đầu từ tiếng, bắt đầu từ cái đúng rồi mới đến cái hay. Giáo dục kĩ năng giao tiếp cần bắt đầu từ kĩ năng nói đúng, viết đúng, rồi nâng dần lên thành nói hay, viết hay.

Giáo dục văn hóa giao tiếp nghĩa là giúp HSSV làm chủ các công cụ và hình thức giao tiếp cũng như biết ứng xử một cách có văn hóa trong những tình huống khác nhau là nhiệm vụ quan trọng của nhà trường. Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Cái chính là giúp các HSSV có khả năng giao tiếp với nhau,  mà  để có điều  đó, ngoài văn hóa giao tiếp, HSSV phải được giáo dục về tâm lí giao tiếp, lối sống, quan niệm và  những  phẩm chất như  sự  chân thành, cởi mở, không ích kỉ, không khép kín, biết chấp nhận cái khác mình, chấp nhận đối thoại. Đây mới là “gốc” của sự giao tiếp. Những hình thức, cử chỉ văn hóa chỉ là cái mở đầu “Miếng trầu là đầu câu chuyện”, còn cái chính, cái cơ bản vẫn là tấm lòng có sẵn sàng đến với nhau, có xem người kia là bạn, có thể lắng nghe nhau hay không. Đúng là không có “miếng trầu” thì khó “bắt đầu câu chuyện” nhưng vào chuyện rồi mà nếu không nhường nhịn, cởi mở, không thành thật với nhau thì hai bên cũng không thể gặp nhau và mọi chuyện sẽ không thành. Nói cách nếu mình tôn trọng người khác thì người ta mới tôn trọng mình. . .

Để giúp HSSV có nền tảng tâm lí và những đức tính nói trên, ngoài việc giảng giải, thuyết phục, giáo dục thì mỗi ngày, trong mỗi bài học, trong từng việc làm, nhà trường và gia đình phải tạo ra môi trường giao tiếp thuận  lợi, giúp HSSV mạnh dạn, tự  tin bày tỏ suy nghĩ, tâm tư của mình, từ đó có thể giao tiếp với bè bạn, thầy cô giáo. Một không khí bình đẳng, dân chủ, đầy tình thương và bao dung, một thái độ thân thiện, không áp đặt sẽ là môi trường giao tiếp tốt đồng thời cũng là môi trường giáo dục lí tưởng, trong đó HSSV sẽ tự nguyện đến với thầy giáo; thầy giáo sẽ tiếp cận được tới từng cá thể học trò và như vậy, mọi nỗ lực giáo dục của nhà trường sẽ dễ đạt kết quả mong muốn.

Giáo dục văn hóa giao tiếp là việc cần thiết và cấp bách, nhất là trong xã hội và môi trường giáo dục của chúng ta hiện nay. Nhìn xa hơn và  xét trong  một bối cảnh rộng hơn, văn hóa giao tiếp chỉ là một phương diện trong toàn bộ hoạt động giao tiếp của con người. Nhiệm vụ cơ bản của giáo dục là hình thành con người - giao tiếp, tức con người có năng lực giao tiếp bao gồm giao tiếp với người khác và giao tiếp với chính mình. Cái gốc trong văn hóa giao tiếp của con người, giao tiếp ấy chính là sự phong phú của đời sống tinh thần và những giá trị đạo đức mà mỗi cá nhân có được. Lời hay, cử chỉ đẹp là quan trọng,  nhưng quan trọng hơn vẫn là cái tâm, tình yêu, sự chân thành. Không phải hễ có cái tâm là có ngay cử chỉ lịch sự. chính vì thế mới cần giáo dục văn hóa giao tiếp! Nhưng nếu không có tâm thì lịch sự nhiều khi cũng chỉ là giả dối, vô nghĩa.

Tóm lại đối thoại là bản chất của ý thức, bản chất của cuộc sống con người. Khi ta  giao tiếp với HSSV nhất là HSSV chưa ngoan, học chưa tốt trước hết chúng ta cần tìm hiểu nguyên nhân, nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đối tượng. . .nói đúng hơn chúng ta phải tôn trọng đối tượng thì đối tượng mới tôn trọng mình. Chúng ta phải hiểu rằng lúc nào cần mềm mõng và lúc nào nên cứng rắn, như vậy chúng ta mới giáo dục được HSSV./.
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